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	ỦY BAN NHÂN DÂN

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

 PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 3 năm 2020


BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC ĐƠN VỊ

Về dự thảo Tờ trình ban hành định mức hỗ trợ đối với từng hạng mục, công trình phù hợp với các mức hỗ trợ theo quy định

tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP

(Đính kèm Công văn số           /SNN-TTTV  ngày        tháng     năm 2020
 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

	STT
	Ý kiến góp ý của các Sở, ngành, quận – huyện
	Ý kiến của Cơ quan 

soạn thảo
	Ghi chú

	I
	Sở Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 5516/SKHĐT-KT ngày 18 tháng 7 năm 2019, Công văn số 3250/SKHĐT-KT ngày 10 tháng 5 năm 2019 và Công văn số 8081/SKHĐT-KT ngày 11 tháng 10 năm 2019)

	1
	Đề xuất điều chỉnh: Không nêu các nội dung có định mức hỗ trợ đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP.
	Thống nhất: đã tiếp thu chỉnh sửa.
	

	2
	Đề xuất rà soát hiệu lực pháp lý của Quyết định 451/QĐ-BXD ngày 21/4/2015 của Bộ Xây dựng.


 
	Thống nhất: Quyết định số 451/QĐ-BXD ngày 21/4/2015 của Bộ Xây dựng vẫn còn đang hiệu lực.
	

	3
	Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến tại các Công văn 5516/SKHĐT-KT và 3250/SKHĐT-KT của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
	Thống nhất: đã chỉnh sửa theo các góp ý của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các văn bản góp ý trước đây.

	

	II
	Sở Tài chính (Công văn số 4172/STC-ĐT ngày 09 tháng 7 năm 2019; Công văn số 2607/STC-ĐT ngày 03 tháng 5 năm 2019; Công văn số 5839/STC-CĐ ngày 19 tháng 9 năm 2019)

	1
	Đề xuất bổ sung: Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP để xây dựng định mức, xác định danh mục sản phẩm, xác định đối tượng hỗ trợ theo từng sản phẩm cụ thể. Xác định nguồn vốn hỗ trợ đầu tư bao gồm nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn lồng ghép của các chương trình khác trên địa bàn thành phố.
Lý do: Các định mức hỗ trợ được xây dựng dựa trên cơ sở vận dụng 
các quy định về suất đầu tư của Bộ Xây dựng để xác định định mức, tỉ lệ phần trăm để hỗ trợ cho các hạng mục, công trình quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP.
	Thống nhất: đã dự thảo rõ các mức hỗ trợ cho từng hạng mục đầu tư theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP.
	

	2
	Đề xuất bổ sung: Rà soát tính pháp lý và bổ sung các căn cứ xây dựng định mức thực hiện cho các hạng mục, công trình tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP
	Thống nhất: Đã chỉnh sửa, các cơ sở pháp lý và phương pháp xác định định mức hỗ trợ đã nêu rõ tại Tờ trình.
	

	3
	Đề xuất xem lại: Danh mục dự án, hạng mục, công trình đề nghị hỗ trợ chưa xác định cụ thể theo từng lĩnh vực như theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP


	Thống nhất: Phạm vị tham mưu văn bản lần này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ tham mưu xây dựng định mức hỗ trợ từng hạng mục, công trình theo các nội dung và mức hỗ trợ tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP.
Danh mục dự án, hạng mục, công trình được quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP và danh mục dự án đăng ký hàng năm theo quy định. 
	

	4
	Đề xuất bổ sung:

- Xác định nguồn vốn hỗ trợ cho từng dự án, hạng mục, công trình

- Bổ sung quy trình, thủ tục đầu tư.
	Việc xác định nguồn vốn, quy trình, thủ tục đầu tư đã được quy định rõ tại Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT ngày 06/12/2018 của Bộ Kế hoạch Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP và các quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP. Do đó, không thuộc phạm vi của nội dung xây dựng định mức hỗ trợ này.
	

	5
	Ý kiến đề xuất: Xác định rõ danh mục sản phẩm làm căn cứ hỗ trợ đầu tư.
	Danh mục sản phẩm hỗ trợ đã được xác định theo Điều 1, Quyết định số 4545/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP. HCM ngày 15 tháng 10 năm 2018 về ban hành danh mục nhóm sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp thành phố và Nghị định số 57/2018/NĐ-CP.
	

	6
	Ý kiến đề xuất: Xác định rõ đối tượng hỗ trợ theo từng sản phẩm cụ thể
	Đối tượng hỗ trợ đã được quy định rõ tại Nghị định số 57/2018 và tại Điều 2 Quy định của dự thảo Quyết định.
	

	7
	Ý kiến đề xuất: Xác định rõ dự án, hạng mục, công trình hỗ trợ theo từng lĩnh vực cụ thể như quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP.  
	Mức hỗ trợ cho từng loại dự án và hạng mục hỗ trợ cho từng dự án hỗ trợ đã được quy định rõ tại Nghị định số 57/2018.

Định mức hỗ trợ đang xây dựng làm rõ thêm các mức hỗ trợ cụ thể cho từng hạng mục công trình theo theo các nhóm chi phí đầu tư, gồm :

(1) Xây dựng cơ bản (Hệ thống đường giao thông trong dự án, hệ thống xử lý chất thải, đầu tư nhà xưởng, nhà kho, chuồng trại, nhà màn, nhà kính, ....); (2) Đầu tư máy móc, thiết bị, ....; (3) Hỗ trợ chuyển giao khoa học công nghệ.
	

	III
	Sở Khoa học và Công nghệ (Công văn số 1537/SKHCN-QLKH ngày 12 tháng 7 năm 2019; Công văn số 595/SKHCN-QLCN ngày 04 tháng 4 năm 2019; Công văn số 2083/SKHCN-KHTC ngày 26 tháng 9 năm 2019)

	1
	Đề xuất bổ sung: rà soát lại các lỗi chính tả và các quy định về văn phong trình bày
	
	

	2
	Đề xuất bổ sung: nêu rõ mức hỗ trợ mua thiết bị cụ thể và văn bản áp dụng cụ thể
	Thống nhất

Lý do: đã có quy định cụ thể về mức hỗ trợ tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP
	

	3
	Đề xuất bổ sung: Các định mức nên thống nhất từ nhỏ đến lớn


	Áp dụng theo quy định về suất đầu tư tại các văn bản của Bộ xây dựng được vận dụng trong Dự thảo.
	

	4
	Đề xuất bổ sung: Các định mức hỗ trợ đề nghị áp dụng tỉ lệ phần trăm theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP
	Thống nhất: các định mức trong dự thảo áp dụng theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP
	

	5
	Đề xuất bổ sung: Quy định hỗ trợ dự án thử nghiệm theo Khoản 2, Điều 9 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP
	Thống nhất: đã bổ sung.
	

	IV
	Sở Xây dựng (Công văn số 5281/SXD-TĐDA ngày 08 tháng 5 năm 2019 và Công văn số 13118/SXD-CPXD ngày 15 tháng 10 năm 2019)

	1
	Đề xuất bổ sung: Điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ và mức hỗ trợ tối đa theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP.
	Thống nhất: Đã được quy định tại nghị định sô 57/2018/NĐ-CP
	

	2
	Đề xuất xem lại tính pháp lý văn bản: Rà soát lại tính pháp lý của Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014 
	Thống nhất: không áp dụng các quy định của Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014 (vì đã hết hiệu lực).
	

	3
	Đề xuất ý kiến: Thống nhất với các định mức hỗ trợ trong dự thảo Quyết định
	
	

	4
	Ý kiến bổ sung: Xác định cụ thể phạm vi, địa bàn áp dụng mức ưu đãi đầu tư.
	Phạm vi, địa bàn áp dụng đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 57/2018 và tại Điều 2 của dự thảo Quyết định về Ban hành Định mức hỗ trợ từng loại dự án, hạng mục, công trình đối với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
	

	5
	Ý kiến đề xuất: Xác định cụ thể danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.


	Đã có quy định cụ thể tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP. Theo quy định, định kỳ hàng năm căn cứ vào các mức hỗ trợ theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP các doanh nghiệp đăng ký dự án được hỗ trợ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt danh mục dự án được hỗ trợ theo Nghị định số 57/2018.
	

	V
	Sở Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 5616/STNMT-KHTC ngày 15 tháng 7 năm 2019 và Công văn số 2474/STNMT-KHTC ngày 04 tháng 4 năm 2019)

	1
	Đề xuất ý kiến: Căn cứ ý kiến của các Sở ngành chuyên môn (Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, ..) để xây dựng định mức hỗ trợ từng công trình, hạng mục công trình tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP
	Trong quá trình tham mưu xây dựng dự thảo, đã lấy ý kiến của các sở ngành có liên quan theo quy định.
	

	VI
	Sở Giao thông vận tải (Công văn số 2812/SGTVT-KH ngày 23 tháng 4 năm 2019)

	1
	Ý kiến đề xuất: Thống nhất với các nội dung xây dựng định mức tại dự thảo.
	
	

	VII
	Sở Tư pháp (Công văn số 6897/STP-VB ngày 26 tháng 11 năm 2019 về Thẩm định Dự thảo quy chế Quyết định ban hành Định mức hỗ trợ từng loại hạng mục, công trình đầu tư vào nông nghiệp) có các ý kiến thống nhất và đề xuất như sau:

	1
	Về thẩm quyền ban hành định mức hỗ trợ: Xem lại cấp thẩm quyền ban hành định mức hỗ trợ áp dụng cho Nghị định số 57/2018/NĐ-CP
	Đã rà soát theo Điểm c, khoản 2, Điều 19 Nghị định số 57/2018/ND-CP tại CV số 445/BKHĐT-KTNN ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Bộ KH và ĐT trả lời UBND tỉnh An Giang về một số nội dung triển khai NĐ số 57/2018/NĐ-CP
	

	2
	Về trình tự, thủ tục ban hành văn bản: đề xuất lấy thêm ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh)
	Thống nhất
Đã thực hiện lấy ý kiến 
	

	3
	Về đăng tải toàn văn Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố trên cổng thông tin điện tử của thành phố trong thời hạn ít nhất là 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến
	Thống nhất
	

	4
	Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: phạm vi điều chỉnh theo hướng xác định định mức này điều chỉnh đến đâu, xác định cụ thể về “từng hạng mục, công trình”
	Thống nhất: đã điều chỉnh theo góp ý Dự thảo
	

	5
	Làm rõ hình thức hỗ trợ (hỗ trợ kinh phí đầu tư, cấp bù chênh lệch lãi suất hoặc hỗ trợ tín dụng.
	Thống nhất: đã xác định hình thức hỗ trợ là: Hỗ trợ một phần chi phí đầu tư
	

	6
	Làm rõ phạm vi của các dự án được áp dụng chính sách ưu đãi để phù hợp với tên gọi của Văn bản là “Định mức hỗ trợ”.
	Thống nhất: đã làm rõ theo góp ý Dự thảo
	

	7
	Rà soát bổ sung đối tượng áp dụng đối với các cơ quan nhà nước có trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện
	Thống nhất: đã rà soát bổ sung các Sở, ngành và các cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai Nghị định
	

	8
	Cân nhắc lại nội dung: Đối với các hạng mục, công trình có định mực hỗ trợ ngoài Điều 3 quy định này thì áp dụng định mức hỗ trợ đã được quy định chi tiết tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
	Thống nhất: đã chỉnh sửa theo góp ý
	

	9
	Định mức với các hạng mục cụ thể nhưng chưa áp dụng đối với từng Dự án, nội dung đầu tư, tương ứng với từng mức hỗ trợ là chưa phù hợp với Nghị định số 57/2018/NĐ-CP
	Thống nhất: đã chỉnh sữa hạng mục đầu tư theo từng loại dự án quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP
	

	10
	“Nội dung đầu tư” được hỗ trợ phải gắn với đối tượng, phạm vi và đáp ứng đủ điều kiện theo NĐ 57/2018/NĐ-CP
	Thống nhất: đã chỉnh sửa theo góp ý
	

	11
	Các mức hỗ trợ cụ thể phải gắn với từng nội dung, loại hình Dự án và đáp ứng đúng đối tượng, điều kiện quy định
	Thống nhất: đã chỉnh sửa theo góp ý
	

	12
	Việc xây dựng định mức hỗ trợ không gắn từng hạng mục đầu tư với Dự án sẽ dẫn đến hiểu nhầm nội dung hỗ trợ 
	Thống nhất: đã xây dựng định mức các hạng mục đầu tư  theo từng dự án cụ thể
	

	13
	Quy định công thức này trong Dự thảo định mức để đảm bảo tính minh bạch trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Không thống nhất:

Lý do: các định mức đã được xác định cụ thể.
	

	14
	Phần Phụ lục thuyết minh bổ sung điều, khoản, điểm cụ thể về quy định mức hỗ trợ trong các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu
	Thống nhất: đã bổ sung theo góp ý
	

	15
	Định mức hỗ trợ đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào dự án là 80% vượt mức so với quy định tại Khoản 6 Điều 13 của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP
	Đã điều chỉnh về mức 70% theo NĐ số 57/2018/NĐ-CP
	

	16
	Đối với hạng mục đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, nêu định mức hỗ trợ cụ thể theo Khoản 4 Điều 13 của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP quy định
	Thống nhất: đã chỉnh sửa theo góp ý
	

	17
	Đối với các dự án quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, Dự thảo xây dựng định mức hỗ trợ là 80% vượt mức quy định là 60%
	Đã điều chỉnh về mức hỗ trợ 60% theo quy định
	

	18
	Giải trình về cơ sở của các định mức từ 50% đến 80% áp dụng cho hạng mục xây dựng chuồng trại trong chăn nuôi bò sữa
	Đã điều chỉnh hạng mục đầu tư này theo Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP (Hỗ trợ 100% định suất đầu tư vì theo Khoản 1, Điều 12, NĐ số 57/2018/NĐ-CP không quy định phần trăm hỗ trợ)
	

	19
	Định mức về hỗ trợ chi phí đầu tư cơ bản trong nuôi trồng thủy sản từ 50%-80% là chưa cụ thể mức hỗ trợ của Nghị định
	Thống nhất: đã chỉnh sửa cụ thể
	

	20
	Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản của Dự thảo về cơ bản đã phù hợp với Nghị định số 34/2016/NĐ-CP
	
	

	21
	Bổ sung tiêu đề các điều trong Dự thảo Quyết định (ngoại trừ Điều 1)
	Thống nhất: Đã bổ sung theo góp ý Dự thảo
	

	22
	Bổ sung tên của Quy định trong Dự thảo Quyết định
	Thống nhất: Đã bổ sung theo góp ý Dự thảo
	

	23
	Viện dẫn điều, khoản, điểm cụ thể tại phần giải trình căn cứ thực hiện các định mức.
	Thống nhất: đã bổ sung theo góp ý Dự thảo
	

	24
	Trong Bảng định mức, đánh số thứ tự còn trùng lắp
	Thống nhất: đã rà soát và chỉnh sửa theo góp ý
	

	VIII
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố (Công văn số 1001/MTTQ-BTT ngày 17 tháng 02 năm 2020)

- Thống nhất nội dung của Dự thảo

	IX
	Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (Không có ý kiến phản hồi Công văn số 118/SNN-TTTV ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về góp ý Dự thảo Nghị quyết và Quyết định ban hành định mức hỗ trợ các công trình, hạng mục công trình tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP)

- Xem như thống nhất với nội dung của Dự thảo.

	X
	Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh (Công văn số 428-CV/HNDT ngày 24 tháng 9 năm 2019)

	1
	Ý kiến đề xuất: Cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Quyết định
	
	

	2
	Ý kiến bổ sung: Đối với hạng mục đầu tư nhà máy chế biến nông sản: Đề nghị điều chỉnh mức hỗ trợ đối với công suất dưới 10.000 tấn/năm với mức hỗ trợ thấp hơn đối với nhà máy chế biến nông sản có công suất 15.000 tấn/năm.
	Theo quy định tại Quyết định số 1291/QĐ-BXD ngày 12/10/2018 có quy định về suất đầu tư của nhà máy chế biến nông sản có công suất tối thiểu từ 15.000 tấn/năm; tương ứng với suất đầu tư là 4.430.000 đồng/tấn sản phẩm. Việc quy định mức hỗ trợ đối với các nhà máy chế biến có công suất dưới 10.000 tấn/năm thì chưa có cơ sở pháp lý hỗ trợ.
	

	3
	Ý kiến bổ sung: Đối với hạng mục đầu tư máy móc thiết bị giết mổ gia súc gia cầm (Công nghệ chưa qua sử dụng): đề nghị tăng mức hỗ trợ từ 60% lên 80% tổng mức đầu tư.
	Các mức hỗ trợ để xây dựng định mức hỗ trợ cụ thể theo từng dự án áp dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, do đó, không có cơ sở để tăng mức hỗ trợ từ 60% lên 80%.
	

	XI
	Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao ( Công văn số 142/NNCNC-QLĐTDN ngày 02 tháng 4 năm 2019; Công văn số 355/NNCNC-QLĐTDN ngày 08 tháng 7 năm 2019; Công văn số 506/NNCNC-QLĐTDN ngày 24 tháng 9 năm 2019)

	1
	Ý kiến đề xuất: Không áp dụng tính định mức hỗ trợ từng công trình, hạng mục công trình quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP theo suất đầu tư tại Quyết định số 1291/QĐ-BXD ngày 12 tháng 10 năm 2018 và Quyết định 1345/QĐ-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2017.
	Các Quyết định 1291/QĐ-BXD ngày 12 tháng 10 năm 2018 và Quyết định 1345/QĐ-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2017 là các văn bản cơ bản để xác định suất đầu tư cho các công trình, hạng mục công trình trong xây dựng là phù hợp.
	

	2
	Thống nhất với nội dung dự thảo Quyết định tại Công văn số 506/NNCNC-QLĐTDN ngày 24 tháng 9 năm 2019
	
	

	XII
	Ủy ban nhân các quận – huyện

	1
	Ủy ban nhân huyện Củ Chi (Công văn số 4821/UBND-KT ngày 22/4/2019)

- Thống nhất dự thảo.

	2
	Ủy ban nhân huyện Bình Chánh (Công văn số 1321/UBND ngày 18 tháng 4 năm 2019) 

- Cơ bản thống nhất nội dung Dự thảo 

	3
	Ủy ban nhân dân Quận 9: (Công văn số 933/UBND-KT ngày 04/4/2019 và Công văn số 2038/UBND-TNMT ngày 09/7/2019)
- Thống nhất dự thảo.

	4
	Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức: (Công văn số 1141/UBND-KT ngày 04/4/2019)

- Thống nhất dự thảo 

	5
	Ủy ban nhân dân Quận 12: (Công văn số 7343/UBND-KT ngày 09/7/2019 và Công văn số 4355/UBND-KT ngày 10/4/2019)

- Thống nhất dự thảo 

	6
	Ủy ban nhân dân quận Bình Tân: (Công văn số 2048/UBND ngày 08/7/2019)

- Thống nhất dự thảo

	7
	Ủy ban nhândân huyện Nhà Bè (Công văn số 779/UBND-QLĐT ngày 12/4/2019)

- Cơ bản thống nhất dự thảo. 

	8
	Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn (Công văn số 1806/UBND ngày 05/4/2019)

- Thống nhất dự thảo.

	9
	Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ (Công văn số 3146/UBND ngày 19/7/2019)

- Cơ bản thống nhất dự thảo.


SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TP. HỒ CHÍ MINH
